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NÚI BÀ ĐEN
	Người ta bảo núi Bà Đen là một thắng cảnh của miền sơn cước Tây Ninh, thật không phải là quá khen!
	Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng. Hòn núi từ màu xám xịt đổi ra màu tím sẫm, từ màu tím sẫm đổi ra màu hồng, rồi từ màu hồng lần lần đổi ra màu vàng nhạt. Cho đến lúc mặt trời chễm chệ ngự trị trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại màu xanh biếc thường ngày của nó.
	Ngoài cảnh rừng sâu và núi cao, núi Bà Đen còn chứa bao nhiêu kì quan và di tích: nào gót chân Phật trên thạch bàn, nào suối vàng, hang gió; nào chuông đồng cổ kính, uy nghi. Đâu đâu cũng có thơ  đề, phú vịnh của khách thập phương tới vãn cảnh.
	Nhưng phần đông du khách đến thăm cảnh núi không phải chỉ vì hâm mộ danh lam thắng cảnh mà còn vì họ kính phục uy linh của đức thánh Bà Đen. Tục truyền, ngày xưa khi chúa Nguyễn Ánh đang trên đường trốn tránh vì bị quân Tây Sơn đánh đuổi, một hôm phải dừng chân lánh nạn trên núi. Đức Thánh Bà hiển linh cho chúa nằm mộng, chỉ con đường cho chúa thoát thân. Vì nhớ ơn ấy, sau khi phục quốc, chúa liền sắc phong cho bà chức “Linh Sơn thánh mẫu”.
												(Theo Thẩm Thệ Hà)
Dựa vào bài đọc, chọn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng cho các câu hỏi dưới đây:
 Câu 1. Thắng cảnh núi Bà Đen nằm ở tỉnh nào?
A. Tây Bắc
B. Hà Tây
C. Tây Ninh
D. Tây  Nam Bộ
Câu 2. Theo bài viết, ở núi Bà Đen cảnh vật nào đẹp nhất?
	A. Cảnh núi cao											
	B. Cảnh rừng sâu			
	C. Cảnh mây trời											
	D. Cảnh suối.
Câu 3. Những từ tả màu sắc của núi Bà Đen có trong bài là:
A. xám xịt, tím sẫm, vàng nhạt, xanh biếc
B. xám xịt, tím sẫm, màu hồng, vàng nhạt, xanh biếc
C. xám xịt, tím sẫm, màu hồng, vàng nhạt, xanh biếc, vàng
D. xám xịt, tím sẫm, màu hồng, xanh biếc
Câu 4.  Phần đông du khách đến thăm cảnh núi Bà Đen là do:
A. Núi Bà Đen  chứa bao nhiêu kì quan và di tích.
B. Núi Bà Đen là một thắng cảnh của miền sơn cước Tây Ninh.
C. Cảnh rừng sâu và núi cao ở núi Bà Đen.
D. Họ kính phục uy linh của đức thánh Bà Đen.
Câu 5. Khi xưa, ai đã lánh nạn ở núi Bà Đen?
	A. Vua nhà Tây Sơn		    
	B. Chúa Nguyễn Ánh			
	C. Đức Thánh Bà
	D. Linh Sơn thánh mẫu 
Câu 6.  Người xưa đã kể Đức Thánh Bà trên núi Bà Đen thể hiện uy linh của mình như thế nào?
	A. Chặn không cho quân Tây Sơn lên núi đuổi bắt chúa Nguyễn Ánh.
	B. Hiện lên trong giấc mộng của chúa Nguyễn Ánh.
	C. Hiện ra trong mộng của chúa Nguyễn Ánh và chỉ đường cho chúa trốn thoát.
	D. Tự xưng là Linh Sơn thánh mẫu.
Câu 7. Vì sao núi Bà Đen được gọi là danh lam thắng cảnh của Tây Ninh?
A. Vì núi Bà Đen chứa bao nhiêu kì quan.
B. Vì núi Bà Đen có phong cảnh núi non  hùng vĩ.
C. Vì núi Bà Đen là quần thể di tích lịch sử.
D. Cả 3 đáp án trên đều đúng.
Câu 8. Trong đoạn thứ hai của bài (từ Những buổi bình minh… đến … của nó) có mấy hình ảnh được tạo ra bằng phép nhân hóa?
A. 1 hình ảnh			
B. 2 hình ảnh			
C. 3 hình ảnh		
D. 4 hình ảnh
Câu 9.  Từ nào dưới đây không đồng nghĩa với từ “bẽn lẽn”?
A. E lệ
B. Rụt rè
C. Thẹn thùng
D. Ngập ngừng 
Câu 10. Dòng nào dưới đây giải thích đúng nghĩa của từ  “chễm chệ”?
A. Dáng ngồi nghiêm trang, bệ vệ.
B. Dáng ngồi ngay ngắn.
C. Dáng ngồi gập chân lại như ngồi xổm.
D. Ngồi gập hai chân lại, chân nọ xếp lên chân kia, xòe đầu gối ra hai bên.
Câu 11.  Các từ láy có trong đoạn thứ hai của bài (từ Những buổi bình minh… đến … của nó) là: 
A. Bình minh, bẽn lẽn, lạ lùng, xám xịt, lần lần, chễm chệ
B. Bẽn lẽn, lạ lùng, xám xịt, lần lần, chễm chệ
C. Nhuộm những, bẽn lẽn, lạ lùng, xám xịt, lần lần, chễm chệ
D. Bẽn lẽn, lạ lùng, xám xịt, lần lần, chễm chệ, trốn tránh
Câu 12:  Câu “Nhưng phần đông du khách đến thăm cảnh núi không phải chỉ vì hâm mộ danh lam thắng cảnh mà còn vì họ kính phục uy linh của đức thánh Bà Đen.”  có mấy quan hệ từ? 
A. 3 quan hệ từ
B. 4 quan hệ từ
C. 5 quan hệ từ
D. 6 quan hệ từ
Câu 13.  Câu “Cho đến lúc mặt trời chễm chệ ngự trị trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại màu xanh biếc thường ngày của nó.” là:
A. Câu đơn
B. Câu ghép
Câu 14. Dấu hai chấm trong câu: “Ngoài cảnh rừng sâu và núi cao, núi Bà Đen còn chứa bao nhiêu kì quan và di tích: nào gót chân Phật trên thạch bàn, nào suối vàng, hang gió; nào chuông đồng cổ kính, uy nghi.” Có tác dụng gì?
A. Báo hiệu những từ ngữ đứng sau dấu hai chấm là lời giải thích cho bộ phận đứng trước.
B. Báo hiệu những từ ngữ đứng sau dấu hai chấm là lời nói trực tiếp của nhân vật.
C. Cả hai ý trên.
Câu 15. Chủ ngữ của câu : “Cho đến lúc mặt trời chễm chệ ngự trị trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại màu xanh biếc thường ngày của nó.” là:
A. Cho đến lúc mặt trời
B. Cho đến lúc mặt trười chễm chệ ngữ trị trên chòm mây
C. Ngọn núi
D. Ngọn núi mới trở lại
Câu 16.  Câu ghép:  “Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng.” có mấy vế câu?
A. 2 vế câu
B. 3 vế câu
C. 4 vế câu
Câu 17. Các vế của câu ghép: “Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng.” được nối với nhau bằng cách nào?
A. Nối trực tiếp (không dùng từ nối)
B. Nối bằng các quan hệ từ
Câu 18. Bộ phận vị ngữ của các vế câu trong câu: “Những buổi bình minh, mặt trời còn bẽn lẽn núp sau sườn núi, phong cảnh nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng.” lần lượt là:
A. Bình minh/ còn bẽn lẽn núp sau sườn núi/ nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng
B. Còn bẽn lẽn núp sau sườn núi/ nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng
C. Núp sau sườn núi/ đẹp lạ lùng
D. Bình minh/ núp sau sườn núi/ nhuộm những màu sắc đẹp lạ lùng 
Câu 19.  Các dấu phẩy trong câu: “Cho đến lúc mặt trời chễm chệ ngự trị trên chòm mây, ngọn núi mới trở lại màu xanh biếc thường ngày của nó.” có tác dụng gì?
A. Ngăn cách giữa trạng ngữ với chủ ngữ và vị ngữ.
B. Ngăn cách các vế trong câu ghép
C. Ngăn cách các bộ phận cùng giữ chức vụ ngữ pháp trong câu.
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